
Ngày tháng Thu Chi Tồn
3,793,765,538

7/1/2024 Chi phí ngày 01/07/2024 1,320,000            3,792,445,538

7/1/2024 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T7 200,000              3,792,645,538

7/2/2024 Chi phí ngày 02/07/2024 1,128,136            3,791,517,402

7/2/2024 Chị To Hien Trinh CMTX T7 500,000              3,792,017,402

7/2/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/7/24 (254 phiếu) 508,000              3,792,525,402

7/3/2024 Anh Tăng Quân Nam  (Q10 ) CMTX T7 3,000,000           3,795,525,402

7/3/2024 Chị KLHuong T7 200,000              3,795,725,402

7/4/2024 Chi phí ngày 04/07/2024 2,080,000            3,793,645,402

7/4/2024 Thực khách 200,000              3,793,845,402

7/4/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/7/24 (284 phiếu) 568,000              3,794,413,402

7/4/2024 Louisa + Cherry 1,500,000           3,795,913,402

7/5/2024 Chi phí ngày 05/07/2024 640,000               3,795,273,402

7/5/2024 Chị ADTB T7 500,000              3,795,773,402

7/6/2024 Chi phí ngày 06/07/2024 245,000               3,795,528,402

7/6/2024 Chú Thành (Q11) 1,000,000           3,796,528,402

7/6/2024 Anh Như (Q11) 2,000,000           3,798,528,402

7/6/2024 Anh Trần Kiệt 3,000,000           3,801,528,402

7/6/2024 Anh Le Nhut Quang 10,000                3,801,538,402

7/6/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 06/7/24 (210 phiếu) 420,000              3,801,958,402

7/7/2024 Chi phí ngày 07/07/2024 3,831,000            3,798,127,402

7/7/2024 Chị Oanh 500,000              3,798,627,402

7/8/2024 Chị Doit T7 1,000,000           3,799,627,402

7/9/2024 Chi phí ngày 09/07/2024 250,000               3,799,377,402

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2,000đ SÀI GÒN 
THÁNG 07/2024

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết
Tồn đầu tháng 07/2024



Ngày tháng Thu Chi Tồn

7/9/2024 Chị Thu (Q10 ) 200,000              3,799,577,402

7/9/2024 Chị Thanh (Q10 ) 200,000              3,799,777,402

7/9/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/7/24 (278 phiếu) 556,000              3,800,333,402

7/10/2024 Chi phí ngày 10/07/2024 685,000               3,799,648,402

7/10/2024 Anh Do Huu Minh T7 500,000              3,800,148,402

7/11/2024 Chi phí ngày 11/07/2024 491,000               3,799,657,402

7/11/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/7/24 (289 phiếu) 578,000              3,800,235,402

7/11/2024 Gia Đình Minh Thảo T7 5,000,000           3,805,235,402

7/11/2024 Anh Trịnh Văn Thanh (Q8) 5,000,000           3,810,235,402

7/12/2024 Chi phí ngày 12/07/2024 640,000               3,809,595,402

7/13/2024 Chi phí ngày 13/07/2024 220,000               3,809,375,402

7/13/2024 Anh Phạm Xuân Tùng (Q10) 3,000,000           3,812,375,402

7/13/2024 Anh Lê Minh Bằng (Tiền Giang) 2,000,000           3,814,375,402

7/13/2024 Chị Kim Quyên 100,000              3,814,475,402

7/13/2024 Chị Thuan Ngan 600,000              3,815,075,402

7/13/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 13/7/24 (352 phiếu) 704,000              3,815,779,402

7/15/2024 Anh Hiếu - Chị Trúc (Q12) 500,000              3,816,279,402

7/15/2024 Anh Phúc - Chị Sương (Q12) 200,000              3,816,479,402

7/15/2024 Anh Trung - Chị Thảo (Q12) 200,000              3,816,679,402

7/16/2024 Chi phí ngày 16/07/2024 2,281,596            3,814,397,806

7/16/2024 Cty mỹ phẩm Minh Phượng (Q7) 2,000,000           3,816,397,806

7/16/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/7/24 (251 phiếu) 502,000              3,816,899,806

7/17/2024 MTQ có số GD 0348067458 10,000                3,816,909,806

7/18/2024 Chi phí ngày 18/07/2024 220,000               3,816,689,806

7/18/2024 Chị Ngọc (Q10) 1,000,000           3,817,689,806

7/18/2024 MTQ có số GD 625324.180724.205057 1,000,000           3,818,689,806

7/18/2024 Chị Nguyen Hoang Tram Anh . 1,000,000           3,819,689,806

7/18/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/7/24 (325 phiếu) 650,000              3,820,339,806

Chi tiết



Ngày tháng Thu Chi Tồn

7/19/2024 Chi phí ngày 19/07/2024 1,920,000            3,818,419,806

7/20/2024 Chi phí ngày 20/07/2024 700,000               3,817,719,806

7/20/2024 MTQ ẩn danh 500,000              3,818,219,806

7/20/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 20/7/24 (261 phiếu) 522,000              3,818,741,806

7/22/2024 Anh Hiếu - Chị Trúc (Q12) 500,000              3,819,241,806

7/22/2024 Anh Phúc - Chị Sương (Q12) 200,000              3,819,441,806

7/22/2024 Anh Trung - Chị Thảo (Q12) 200,000              3,819,641,806

7/23/2024 Chi phí ngày 23/07/2024 800,000               3,818,841,806

7/23/2024 A/c Hao Pham 842,800              3,819,684,606

7/23/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/7/24 (362 phiếu) 724,000              3,820,408,606

7/24/2024 Chi phí ngày 24/07/2024 800,000               3,819,608,606

7/24/2024 Ngụy Như Nam ủng hộ KTX 500,000 3,820,108,606

7/24/2024 Phuong ban anh Hung, An DNV, Thao DNV, Binh DNV 2,000,000           3,822,108,606

7/24/2024 Chị Pham Thanh Thuy 200,000              3,822,308,606

7/25/2024 Chi phí ngày 25/07/2024 31,000,000          3,791,308,606

7/25/2024 Anh Hùng (Q11) ủng hộ KTX 2,500,000           3,793,808,606

7/25/2024 Nguyễn Tường Vy + chú Quân ủng hộ KTX 1,000,000           3,794,808,606

7/25/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/7/24 (215ph). 430,000              3,795,238,606

7/25/2024 Lãi T7 ATM 6,352                  3,795,244,958

7/26/2024 Chi phí ngày 26/07/2024 1,236,000            3,794,008,958

7/27/2024 Chi phí ngày 27/07/2024 826,000               3,793,182,958

7/27/2024 Chị Xuân (Q11) ủng hộ KTX 2,000,000           3,795,182,958

7/27/2024 Anh Danh (Q11) ủng hộ KTX 1,000,000           3,796,182,958

7/27/2024 A/C Trung Ngân ủng hộ KTX 2,500,000           3,798,682,958

7/27/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 27/7/24 (304ph). 608,000              3,799,290,958

7/29/2024 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 500,000              3,799,790,958

7/29/2024 MTQ có số GD 0348067458 ủng hộ KTX 10,000                3,799,800,958

7/30/2024 Chi phí ngày 30/07/2024 17,164,000          3,782,636,958

Chi tiết



Ngày tháng Thu Chi Tồn

7/30/2024 Chị Thiên Vân ủng hộ KTX 5,000,000           3,787,636,958

7/30/2024 Chị Dư (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000           3,788,636,958

7/30/2024 Gia Đình cô Kim Phượng (USA) ủng hộ KTX 200USD 5,090,000           3,793,726,958

7/30/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/7/24 (274ph). 548,000              3,794,274,958

7/31/2024 Donation or charity ủng hộ KTX 500,000              3,794,774,958

7/31/2024 A/C longannt ủng hộ KTX 500,000              3,795,274,958

69,987,152       68,477,732        3,795,274,958

Thu Chi Tồn
3,793,765,538

6,352                     
10,900,000            
51,762,800            
7,318,000              

68,477,732         
69,987,152          68,477,732       3,795,274,958

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
7/1/2024 Cá tráo kg 40 33,000 1,320,000

1,320,000
7/2/2024 Tiền điện T6/2024 tháng 1 638,636 638,636

Phí in sao kê VCB Quý 2/24 trang 15 3,300 49,500
Cà chua kg 10 22,000 220,000
Chuối kg 220,000

1,128,136
7/4/2024 Chuối kg 220,000

Thịt heo kg 23 50,000 1,150,000
Me chua kg 2 25,000 50,000
Rau nêm kg 20,000

TỔNG CỘNG

Chi tiết
* Tồn đầu kì
Tiền lãi
CMTX
CMKTX
Tiền bán phiếu ( 3,659 phiếu)
Tổng chi phí
* Tồn quỹ tháng 07/2024

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 
THÁNG 07/2024

TỔNG CỘNG

Tổng 

Chi tiết



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000
Chả cá basa tươi kg 10 32,000 320,000

2,080,000
7/5/2024 Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000

640,000
7/6/2024 Chuối kg 220,000

Đậu hủ miếng 5 5,000 25,000
245,000

7/7/2024 Gas 45kg bình 3 3,831,000
3,831,000

7/9/2024 Chuối kg 220,000
Sả xay kg 2 15,000 30,000

250,000
7/10/2024 Phí Internet quán cơm T6 tháng 1 660,000 660,000

Phí ĐT bàn quán cơm T6 tháng 1 25,000 25,000
685,000

7/11/2024 Chuối kg 220,000
Rau nêm kg 15,000
Chả cá basa hấp kg 8 32,000 256,000

491,000
7/12/2024 Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000

Chả cá basa tươi kg 10 32,000 320,000
640,000

7/13/2024 Chuối kg 220,000
220,000

7/16/2024 Tiền nước T7 tháng 1 871,596 871,596
Chuối kg 220,000
Sả xay kg 2 15,000 30,000
Khăn giấy cây 2 90,000 180,000
Tăm hộp 1 20,000 20,000
Chả cá basa hấp kg 30 32,000 960,000

2,281,596
7/18/2024 Chuối kg 220,000

220,000
7/19/2024 Cá basa cắt khúc kg 40 48,000 1,920,000

1,920,000TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
7/20/2024 Chuối kg 220,000

Cà chua kg 10 22,000 220,000
Rau nêm kg 20,000
Phí VS T7 tháng 1 240,000 240,000

700,000
7/23/2024 Chả cá basa hấp kg 25 32,000 800,000

800,000
7/24/2024 Chả cá basa tươi kg 15 32,000 480,000

Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000
800,000

7/25/2024 Hỗ trợ quán cơm Cần Thơ lần 1 30,000,000 30,000,000
Chuối kg 250,000
Thịt xay kg 10 75,000 750,000

31,000,000
7/26/2024 Cá cơm kg 30 36,000 1,080,000

Phí DVVC rác T7-->T12/24 tháng 6 26,000 156,000
1,236,000

7/27/2024 Chuối kg 250,000
Chả cá basa hấp kg 18 32,000 576,000

826,000
7/30/2024 Bánh ướt kg 59 16,000 944,000

Phí thẩm định ATTP kinh doanh quán cơm lần 1 700,000 700,000
Chi lương tháng 7/2024 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000
Chi lương kế toán T7/2024 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000
Chi lương  Quý Đôn công nhật 9 120,000 1,080,000
Chi lương  Ngọc Phương công nhật 12 120,000 1,440,000

17,164,000
68,477,732

TỔNG CỘNG
TỔNG CỘNG CHI PHÍ THÁNG 07

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG


